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#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa thuộc 

dự toán chi thường xuyên năm 2023. 

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ CÁC KHU KINH TẾ  

VÀ KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH QUẢNG NAM 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định 

chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên 

của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp 

công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề 

nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;  

Căn cứ Thông tư 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài 

chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt 

động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân 

dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 

chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp 

Căn cứ Quyết định số 1229/QĐ-TTg ngày 15/7/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ thành lập Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam; 

Căn cứ Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh 

ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của 

Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam;   

Căn cứ Quyết định số 3371/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân 

sách nhà nước và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023; 

Căn cứ Quyết định số 260/QĐ-KKTCN ngày 30/12/2022 của Ban Quản lý các 

Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam về việc giao dự toán ngân sách 

nhà nước năm 2023; 

Theo đề nghị của Phòng Hành chính và Tổng hợp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm tài sản, 

hàng hóa thuộc dự toán chi thường xuyên năm 2023, nội dung chi tiết theo 04 phụ lục 



   

(phụ lục 1, phụ lục 2, phụ lục 3, phụ lục 4) đính kèm. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

Phòng Hành chính và Tổng hợp có trách nhiệm công khai quyết định trên Cổng 

thông tin điện tử của Ban và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của nhà 

nước để thực hiện các gói thầu nêu trên theo đúng quy định, bảo đảm tiến độ. 

Điều 3. Trưởng phòng Hành chính và Tổng hợp; Thủ trưởng các đơn vị có liên 

quan căn cứ Quyết định thi hành. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Trưởng Ban (b/c); 

 - Lưu: VT, HCTH (3 bộ). 
(D:\Hung\VAN BAN\Quyet dinh\2023\QD Phe duyet KHĐT gói 

phát sóng truyền hình 2022..doc) 
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PHỤ LỤC 1 KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

 (kèm theo Quyết định số      ngày     tháng  3 năm 2023 của Ban Quản lý  

các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam) 

TT Tên gói thầu 

Giá gói 

thầu 

(đồng) 

Hình 

thức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Phương 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Thời 

gian 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Hình 

thức 

hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

hợp 

đồng 

1 

Máy chiếu (02 chiếc): 

- Thông số kỹ thuật:  

+ Cường độ ánh sáng: 

3000 Ansi lument 

+ Độ phân giải: XGA 

(1024x768 pixel) 

+ Độ tương phản: 

16000:1 

+ Màn hình chiếu 30-300 

inches 

 

70.000.000 

Chỉ 

định 

thầu 

Lựa chọn 

thông qua 

báo giá 

Tháng 

05/2023 

Trọn 

gói 

15 

ngày 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

PHỤ LỤC 2 KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

 (kèm theo Quyết định số      ngày     tháng  3 năm 2023 của Ban Quản lý  

các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam) 

TT Tên gói thầu 

Giá gói 

thầu 

(đồng) 

Hình 

thức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Phương 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Thời 

gian 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Hình 

thức 

hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

hợp 

đồng 

1 

Thiết bị phòng cháy chữa 

cháy: 

- Mặt nạ: 03 cái 

- Đèn pin: 01 cái 

- Quần áo PCCC: 03 bộ 

- Rìu PCCC: 01 cái 

- Xà beng: 01 cái 

- Kiềm cộng lực: cái: 01 cái  

- Búa tạ: 01 cái  

15.000.000 

Chỉ 

định 

thầu 

Hợp đồng 

mua bán 

Tháng 

03/2023 

Trọn 

gói 

10 

ngày 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

PHỤ LỤC 3 KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

 (kèm theo Quyết định số      ngày     tháng  3 năm 2023 của Ban Quản lý  

các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam) 

TT Tên gói thầu 

Giá gói 

thầu 

(đồng) 

Hình 

thức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Phương 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Thời 

gian lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Hình 

thức 

hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

hợp 

đồng 

1 

Máy tính để bàn và máy 

in (phục vụ soạn thảo văn 

bản BMNN) 

a) Máy tính để bàn 

- CPU: Tối thiểu Intel 

Core I3-11104 2.9 GHz 

turbo up to 4.3 GHz /6 

Cores 12 Threads/ 12MB 

/FCLGA1200 

- Mainboard: tối thiểu 

H410 Support For 10th 

Gen Intel® processors, 

Core™, Pentium® Gold 

and Celeron® 

Processors* support 2933 

/2800 /2666 /2400/2133 

natively, others will run 

at the maximum transfer 

rate of DDR4 2666MHz.  

- SSD 256GB  

- HDD 1TB 7200 rpm. 

- DD RAM IV 2 x 8GB 

bus 2666 (Box) !!! Hàng 

chính hãng  

- CASE Vỏ thép dày , 

POWER , AC 180/264V, 

47/63Hz, 8A, 24- SATA, 

Fan 12cm Chính hãng 

* Màn hình 

- Kích thước màn hình: 

23.8inch  

- Độ phân giải tối thiểu: 

1920 x 1080  

- Tần số quét: 75Hz 

- Độ sáng màn hình 

250cd/m2  

- Cổng giao tiếp: 2 HDMI  

 

 

25.00.000 

 

 

Chỉ 

định 

thầu 

Lựa chọn 

thông 

qua báo 

giá 

Tháng 

04/0023 

Trọn 

gói 

10 

ngày 



   

TT Tên gói thầu 

Giá gói 

thầu 

(đồng) 

Hình 

thức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Phương 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Thời 

gian lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Hình 

thức 

hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

hợp 

đồng 

- Thời gian đáp ứng 4ms 

b) Máy in laser 

- Tốc độ in: tối thiểu 40 

trang/ phút. 

-  Độ phân giải: 1200 x 

1200 dpi. 

-  Khổ giấy: A4, B5, A5, 

A6, letter. 

- Chế độ in: In qua mạng, 

in 2 mặt tự động. 

- Khay giấy chuẩn: 250 

tờ. 

- Khay giấy đa năng: 50 

tờ 

-  Bộ nhớ: 256MB. 

-  Bộ xử lý: 800MHz. 

- Hỗ trợ giao tiếp: USB 

2.0 tốc độ cao, Ethernet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

PHỤ LỤC 4 KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

 (kèm theo Quyết định số      ngày     tháng  3 năm 2023 của Ban Quản lý  

các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam) 

TT Tên gói thầu 

Giá gói 

thầu 

(đồng) 

Hình 

thức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Phương 

thức lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Thời 

gian 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Hình 

thức 

hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

hợp 

đồng 

1 

Máy photocopy 

- Tốc độ in/copy tối thiểu 30 

trang/phút (A4)  

- Khổ giấy: A3, A4, A5, 

Letters, Banners, Envelope 

- Màn hình: LCD cảm ứng 

chuẩn thiết kế UI có thể  tuỳ 

chỉnh giao diện người dùng 

- Bộ nhớ RAM: 4GB   

- Ổ cứng SSD: 128GB tự 

mã hoá bảo mật chuẩn SED 

- Độ phân giải in:  2,400 x 

600dpi (chế độ Smoothing) 

- Phóng to – thu nhỏ:  25% - 

400%  

- Bộ nạp và đảo mặt bản 

gốc:  có sẵn RADF  

- Bộ đảo bản sao:  có sẵn 

- Chức năng in:  có sẵn  

- Chức năng scan: có sẵn.  

- Chuẩn kết nối: USB 2.0, 

RJ45 Ethernet (10/100/1000 

Base- T) 

- Chức năng Copy - in - 

scan 2 mặt tự động, scan 

màu, scan to folder -email, 

chia bộ bản sao điện tử, 

quét 1 lần sao chụp nhiều 

lần, quản lý người dùng 

- Hệ điều hành hỗ trợ : 

Windows 11/10/8.1, 

Windows 

Server2022/2019/2016/2012 

R2/2012 (64bit), Mac OS 

10.12-12, Linux/Unix, 

Citrix, SAP, AS/400  

90.000.000 

Chỉ 

định 

thầu 

Lựa 

chọn 

thông 

qua báo 

giá 

Tháng 

04/0022 

Trọn 

gói 

15 

ngày 
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